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STT TÊN ĐƠN VỊ Số dư đầu kỳ 
01/01/2023

Tổng số tiền trích 
lập Quỹ Quý 
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trên số dư 
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Lãi phát sinh 
trên số dư Quỹ 

Quý 
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Số dư BOG cuối 
kỳ ngày 

31.3.2023

1 Tập đoàn Xăng dầu Việt nam (Petrolimex)
   1.985,79      716,95      240,45          0,915                          

-        2.463,21 

2 Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh
      294,36        25,74        11,88         0,137                          

-           308,36 

3 Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
     (513,39)  285,11      115,81                           

-        2,060        (346,17)

4
Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xăng dầu Quân 
đội

      226,75        44,51          9,65          0,116                          
-           261,71 

5 Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp
      370,88        52,19        18,978          0,182                          

-           404,28 

6
Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - 
CTCP

      269,28        67,59        20,49           0,826                          
-           316,46 

7 Công ty cổ phần hóa dầu Quân đội         55,14        37,69          7,46            0,026                          
-             85,39 

8 Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà
      561,45        53,86        20,35          0,195            

99.161.733         595,07 

9 Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương         12,56             0,466               0,017                                           
-             13,02 

10 Công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS
        58,08        16,72          7,23            0,072                          

-             67,64 

11
Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam 
Sông Hậu

      163,92        17,68      134,04            0,054                          
-             47,61 

12 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát
        72,16                              

-   
                             

-              0,017            71,29 

13
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa 
Khánh

      134,289        18,42          2,49            0,068                          
-           150,29 

14 Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
       (10,68)        10,55                              

-   
                          

-   
                         

-   
              

(0,131)

15 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng
       (35,72)        34,57          6,35                                                 

-              (6,49)

16 Công ty TNHH Hải Linh        (12,16)        41,46        13,03           16,26 



17 Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức         75,80        15,20          2,23            0,064                          
-             88,84 

18 Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức
      409,29        29,75        10,42         0, 21                         428,76 

19 Công ty cổ phần tập đoàn Dương Đông
      144,41        35,05          6,13           0,0 75                          

-           173,40 

20
Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên 
Việt Oil

      219,26                              
-   

                             
-              0,055         219,29 

21 Công ty TNHH Petro Bình Minh        (59,86)        25,91          2,73          (36,68)

22 Công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc         23,84          3,23          1,2           0,045           25,91 

23 Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương
        56,60        22,82          3,79           0,031                          

-             75,76 

24 Công ty cổ phần XNK xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)
        42,06          6,88          6,15            0,020           42,80 

25 Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu           1,73        10,04                 0,0062              
0,0075           11,77 

26
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường 
An

       (26,55)          4,24          1,56                                                  
-            (23,87)

27 Công ty cổ phần Anh Phát Petro         67,92        59,34          2,78           0,022                          
-           124,49 

28 Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh        (38,45)          2,98                              
-   

                          
-   

                         
-            (35,47)

29 Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam
        39,76        11,96                              

-             0,020                          
-             51,75 

30 Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm
          2,1        29,38        13,7                           17,76 

31 Công ty TNHH Trung Linh Phát         26,80               0,023                 0,0043            0,014           26,84 

32 Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh                               
-   

                             
-   

                          
-   

                         
-   

                                
-   

33 Công ty TNHH Vĩnh Long Petro           1,17                              
-   

                         
-               1,17 

Tổng cộng    4.617,33   1.681,75      658,99       2,42       2,17      5.640,34 


